
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ ĐẠI DƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ ĐẠI DƯƠNG  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   08/08/1984    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : 59/34/27 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 59/34/27 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225246334 Ngày cấp : 21/12/2014 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Kiến trúc sư 

- Học vị  : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Đại học Tiếng Anh  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 

15. Nơi công tác  : Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 19/08/2011  

 - Ngày chính thức  : 19/08/2012  Số thẻ đảng viên  : 48.029825 

 - Chức vụ trong đảng : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang,  

   nhiệm kỳ 2020-2025  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khen tặng 

Đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh năm 2013; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010, 2011, 2015 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 11/2007 - 11/2008 : Nhân viên thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và 

Kiểm định Liên Toàn Cầu (thành phố Hồ Chí Minh). 

- 12/2008 - 11/2012 : Chuyên viên. Từ ngày 01/08/2012 giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng 

Kiến trúc Quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Khánh 

Hòa; Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên Sở Xây dựng từ 

tháng 3/2012. 

ĐV: 1 



- 11/2012 - 04/2015 : Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

(phụ trách phòng kể từ ngày 01/3/2013); Ủy viên Ban Chấp hành Chi 

đoàn Thanh niên Sở Xây dựng (Bí thư chi đoàn từ tháng 6/2014). 

- 05/2015 - 01/2019 : Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng), Trưởng phòng (từ ngày 

01/4/2016) Phòng Kỹ thuật và Chất lượng công trình, Sở Xây dựng 

tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Xây dựng đến tháng 

3/2017; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng từ tháng 

10/2018. 

- 02/2019 - 07/2019 : Trưởng phòng Kiến trúc, Quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây 

dựng tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng 

tỉnh Khánh Hòa. 

- 07/2019 - 03/2020 : Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Chi bộ 2 thuộc 

Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. 

- 04/2020 - 10/2020 : Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Đảng viên Chi bộ 3 (sát 

nhập các chi bộ); Phó Bí thư Đảng ủy Sở kiêm Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng (được bầu tại Hội nghị lần thứ I Ban 

Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2022-

2025 ngày 22/5/2020, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh chuẩn y tại Quyết định số 8918-QĐ/ĐUK ngày 24/6/2020 

và Quyết định số 8928-QĐ/ĐUK ngày 03/7/2020). 

- 10/2020 đến nay : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 

2020-2025 (theo Quyết định số 1422-QĐ/TU ngày 02/10/2020 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha 

Trang, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu tại kỳ họp chuyên đề 

ngày 30/10/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang (được 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn kết quả bầu tại Quyết 

định số 3033/QĐ-UBND ngày 09/11/2020).  
  

 Nha Trang, ngày  10 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Đại Dương



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ ĐỨC HẢI 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ ĐỨC HẢI  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   02/09/1969    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Phú Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 

7. Quê quán  : Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 24/53 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Tổ 2 Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220815068 Ngày cấp : 18/09/2019 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Luật 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

15. Nơi công tác  : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 25/05/2006  

 - Ngày chính thức  : 25/05/2007  Số thẻ đảng viên  : 48.023441 

 - Chức vụ trong đảng : Phó Bí thư Chi bộ cơ quan  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ban Đại diện Hội người Cao tuổi thành phố Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Trưởng ban 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác 

Mặt trận 5 năm 2015-2020 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 04/1998 - 04/2003 : Nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang. 

- 04/2003 - 11/2018 : Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố Nha Trang. 

- 11/2018 đến nay : Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  04 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Đức Hải

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : PHẠM MINH HOÀNG 

2. Họ và tên khai sinh  : PHẠM MINH HOÀNG  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   15/03/1990    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Lương Sơn 3, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Lương Sơn 3, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225478694 Ngày cấp : 03/04/2018 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Công an 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp Ngoại ngữ : Không  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

15. Nơi công tác  : UBND xã Vĩnh Lương 

16. Ngày vào Đảng  : 22/12/2010  

 - Ngày chính thức  : 22/12/2011  Số thẻ đảng viên  : 48.026601 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Thành Đoàn Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Nha Trang 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 03/2011 - 05/2016 : Công an viên thường trực xã Vĩnh Lương. 

- 06/2016 - 12/2019 : Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Lương. 

- 01/2020 - 01/2021 : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Lương. 

- 02/2021 đến nay : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Lương.  
  

 Nha Trang, ngày  12 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Phạm Minh Hoàng

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LƯƠNG THỊ THANH LOAN 

2. Họ và tên khai sinh  : LƯƠNG THỊ THANH LOAN  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   20/07/1998    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

8. Nơi đăng ký thường trú : Tổ 4 Tây Bắc 1, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 56 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225912742 Ngày cấp : 07/07/2015 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng Quản trị văn phòng 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Không Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ bậc 2/6  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Người hoạt động không chuyên trách    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

   Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Vĩnh Hải 

15. Nơi công tác  : UBND phường Vĩnh Hải 

16. Ngày vào Đảng  : Không  

 - Ngày chính thức  : Không  Số thẻ đảng viên  : Không 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Giấy khen của UBND thành phố và Thành đoàn Nha Trang 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/2016 - 05/2017 : Phó Bí thư Chi đoàn Tổ 19 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải. 

- 05/2017 - 06/2019 : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Vĩnh 

Hải, thành phố Nha Trang.  

- 06/2019 đến nay : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch 

Hội liên hiệp thanh niên phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  10 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lương Thị Thanh Loan

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : ĐINH THỊ NAM 

2. Họ và tên khai sinh  : ĐINH THỊ NAM  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   27/05/1979    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định 

7. Quê quán  : Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 36A Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 189/4 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225107437 Ngày cấp : 01/03/2014 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Tài chính 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Trưởng phòng 

15. Nơi công tác  : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 19/05/2006  

 - Ngày chính thức  : 19/05/2007  Số thẻ đảng viên  : 48.020162 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên; Bí thư chi bộ  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nha Trang; Liên đoàn 

Lao động TP Nha Trang; Hội Nông dân TP Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 04/2002 - 07/2011 : Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội TP Nha Trang. 

- 07/2011 - 07/2020 : Phó Trưởng phòng, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội. 

- 07/2020 đến nay : Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng 

phòng, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội.  
  

 Nha Trang, ngày  03 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Đinh Thị Nam

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : PHẠM NGUYỄN THANH TÂN 

2. Họ và tên khai sinh  : PHẠM NGUYỄN THANH TÂN  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   06/05/1992    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Tổ 2 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Tổ 2 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225477668 Ngày cấp : 07/12/2016 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Luật 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

15. Nơi công tác  : UBND phường Vĩnh Hòa 

16. Ngày vào Đảng  : 17/12/2014  

 - Ngày chính thức  : 17/12/2015  Số thẻ đảng viên  : 48.040172 

 - Chức vụ trong đảng : Đảng ủy viên  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hòa;  

   Công đoàn cơ sở phường Vĩnh Hòa  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 08/2016 đến nay : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Vĩnh Hòa; 

Đảng ủy viên Đảng bộ phường Vĩnh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.  
  

 Nha Trang, ngày  08 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Phạm Nguyễn Thanh Tân

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGÔ KHẮC THINH 

2. Họ và tên khai sinh  : NGÔ KHẮC THINH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   28/04/1969    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : 146 Tổ 4 Đông Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 146 Tổ 4 Đông Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220687671 Ngày cấp : 30/07/2014 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật; Kỹ sư Xây dựng cầu đường 

- Học vị  : Thạc sĩ Luật học Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, B1 khung Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Trưởng phòng 

15. Nơi công tác  : Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 08/10/2009  

 - Ngày chính thức  : 08/10/2010  Số thẻ đảng viên  : 48.025511 

 - Chức vụ trong đảng : Phó Bí thư chi bộ  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ quan  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huy chương Danh dự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và 

nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Phường Vĩnh Hải, nhiệm kỳ 1994-1999 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/1990 - 05/1996 : Công tác tại UBND phường Vĩnh Hải; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. 

- 05/1996 - 05/2004 : Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang. 

- 05/2004 đến nay : Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang;  

Hội thẩm nhân dân TP Nha Trang nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.  
  

 Nha Trang, ngày  03 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Ngô Khắc Thinh

ĐV: 1 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN PHONG VIÊN 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN PHONG VIÊN  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   28/05/1980    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : A-03.09 Chung cư Bình Phú II, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : A-03.09 Chung cư Bình Phú II, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  09004053 Ngày cấp : 15/12/2009 Cơ quan cấp : Quân khu 5 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Không  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bộ đội    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chính trị viên 

15. Nơi công tác  : Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 03/01/2001  

 - Ngày chính thức  : 03/01/2002  Số thẻ đảng viên  : 48.008699 

 - Chức vụ trong đảng : Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 03/1999 - 01/2001 : Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 460 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh 

Hòa; Học viên đào tạo Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng bộ binh, 

Trường Quân sự Quân khu 5. 

- 02/2001 - 02/2003 : Thượng sĩ, Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp; Trung đội trưởng Đại 

đội HH90, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. 

- 03/2003 - 09/2003 : Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp; Học viên lớp Bồi dưỡng Trợ lý 

quân sự địa phương, Trường Quân sự Quân khu 5. 

- 10/2003 - 08/2006 : Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp; Trợ lý Quân lực Cơ quan quân 

sự huyện Vạn Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. 

 

ĐV: 1 



- 09/2006 - 07/2009 : Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp; Thượng úy Quân nhân chuyên 

nghiệp; Học viên Đào tạo sĩ quan chính trị phân đội tại Học viện 

Chính trị, Bộ Quốc phòng. 

- 08/2009 - 05/2012 : Thượng úy, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1; 

Chính trị viên Đại đội TS20, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư chi bộ. 

- 06/2012 - 06/2015 : Thượng úy; Đại úy; Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Khánh Hòa;  

- 07/2015 - 07/2016 : Đại úy; Thiếu tá; Chính trị viên Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Đảng ủy bộ phận. 

- 08/2016 - 07/2018 : Thiếu tá; Học viên đào tạo Chính ủy trung, Sư đoàn tại Học viện 

Chính trị, Bộ Quốc phòng. 

- 08/2018 - 12/2019 : Thiếu tá; Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Khánh Hòa; Đảng ủy viên Phòng Chính trị; Bí thư chi bộ. 

- 01/2020 đến nay : Thiếu tá; Trung tá; Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

Nha Trang; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.  
  

 Nha Trang, ngày  05 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Phong Viên 


